
Phụ lục 01 

THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

(Kèm theo Báo cáo số: 41/BC-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh) 

 

STT 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

SỐ KÝ HIỆU 

VĂN BẢN  

NGÀY, THÁNG, 

NĂM BAN HÀNH 

VĂN BẢN 

NỘI DUNG TRÍCH YẾU VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

BAN HÀNH 

VĂN BẢN 

GHI CHÚ 

I Công tác chỉ đạo, điều hành (04 văn bản) 

1 Kế hoạch 232/KH-UBND  24/12/2022 
 Về công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên 

Quang năm 2023 
UBND tỉnh   

2 Kế hoạch 10/KH-UBND  18/01/2023 
 Về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên 

Quang năm 2023 
UBND tỉnh   

3 Công văn 5315/UBND-NC 16/12/2022 

 Về việc triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác 

định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 

2022 

UBND tỉnh   

4 Công văn 374/UBND-NC 09/02/2023 
 V/v triển khai điều tra xã hội học phục vụ xác 

định Chỉ số cải  cách hành chính năm 2022 
UBND tỉnh   

 II Cải cách thể chế (03 văn bản)  

1 Quyết định  50/QĐ-UBND  30/01/2023 

Công bố danh mục 57 văn bản quy phạm pháp 

luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu 

lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2022 

UBND tỉnh   

2 Kế hoạch  243/KH-UBND 31/12/2022 

Về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 

UBND tỉnh   

3 Kế hoạch  16/KH-UBND 30/01/2023 Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa UBND tỉnh  
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bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 

III Cải cách thủ tục hành chính (25 văn bản) 

1 Quyết định 1887/QĐ-UBND 27/12/2022 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch được thực hiện tại 

cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

UBND tỉnh  

2 Quyết định 1888/QĐ-UBND 27/12/2022 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, bị bãi bỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang 

UBND tỉnh  

3 Quyết định 05/QĐ-UBND 05/01/2023 

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác 

kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

năm 2023 

UBND tỉnh  

 

4 
Quyết định 06/QĐ-UBND 06/01/2023 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ; Quy trình nội 

bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh 

vực: Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện 

tử; Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Tuyên Quang 

UBND tỉnh  

5 Quyết định 30/QĐ-UBND 17/01/2023 
về việc công bố 53 quy trình nội bộ, liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ 

tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 

UBND tỉnh  
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pháp tỉnh Tuyên Quang 

6 Quyết định 36/QĐ-UBND 18/01/2023 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang 

UBND tỉnh  

7 Quyết định 43/QĐ-UBND 19/01/2023 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên 

Quang 

UBND tỉnh  

8 Quyết định 62/QĐ-UBND  06/02/2023 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Tuyên Quang 

UBND tỉnh  

9 Quyết định 73/QĐ-UBND 09/02/2023 

về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình 

nội bộ của thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh 

vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 

UBND tỉnh  

10 Quyết định 81/QĐ-UBND 15/02/2023 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bị bãi 

bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản; lâm nghiệp; thú y; hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

UBND tỉnh  
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Tuyên Quang 

11 Quyết định 84/QĐ-UBND 16/02/2023 

Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải 

quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện 

pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên 

Quang 

UBND tỉnh  

12 Quyết định 115/QĐ-UBND 27/02/2023 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang 

UBND tỉnh  

13 Quyết định 116/QĐ-UBND 27/02/2023 

Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Tuyên Quang 

UBND tỉnh  

14 Quyết định  129/QĐ-UBND 02/3/2023 

Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm 

nghiệp; thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Tuyên Quang 

UBND tỉnh  

15 Quyết định  147/QĐ-UBND 10/3/2023 

Về việc sửa đổi, bổ sung và công bố quy trình 

trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quy trình 

số 45 (theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND 

ngày 05/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

UBND tỉnh  
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Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang 

16 Quyết định  150/QĐ-UBND 10/3/2023 

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ 

02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Tuyên Quang 

UBND tỉnh  

17 Kế hoạch 09/KH-UBND 18/01/2023 
 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
UBND tỉnh  

18 Kế hoạch 36/KH-UBND 25/02/2023  
Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 
UBND tỉnh  

19 Kế hoạch 37/KH-UBND 27/02/2023 

Kiểm tra, khảo sát công tác triển khai, thực hiện 

các phương thức sử dụng thông tin về cư trú 

phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ 

công tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

UBND tỉnh  

20 Công văn    
 5458/UBND-

THCBKS 
26/12/2022 

Về việc kết nối, tích hợp, cung cấp DVC trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
UBND tỉnh  

21 Công văn    
5519/UBND-

THCBKS 
29/12/2022 

 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 

đăng ký biện pháp bảo đảm 

UBND tỉnh 
 

22 Công văn    5534/UBND- 30/12/2022 
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP 
UBND tỉnh  
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THCBKS 

23 Công văn    
09/UBND-

THCBKS 
03/01/2023 

 Về việc đề xuất TTHC, nhóm TTHC thực hiện 

rà soát, kiến nghị Phương án đơn giản hóa 

TTHC năm 2023 

UBND tỉnh 
 

24 Công văn    
119/UBND-

THCBKS 
11/01/2023 

Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực bảo 

vệ thực vật 

UBND tỉnh 
 

25 Công văn    
890/UBND-

THCBKS 
13/3/2023 

Về việc trình công bố, công khai, hướng dẫn 

thực hiện TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại 

nơi cư trú 

UBND tỉnh  

IV Cải cách tổ chức bộ máy (07 văn bản) 

1 Quyết định  47/QĐ-UBND  15/02/2023 

Ban hành Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các 

cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc và trực thuộc UBND tỉnh; tổ 

chức hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm 

việc; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giai 

đoạn 2022-2026 

 UBND tỉnh  

2 Quyết định  720/QĐ-UBND  31/12/2022 

Tạm giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên 

 UBND tỉnh  
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Quang năm 2023 

3 Quyết định 719/QĐ-UBND 31/12/2022 

Giao tạm thời số lượng người làm việc và chỉ 

tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính 

phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 

hội của tỉnh năm 2023 

UBND tỉnh  

4 Quyết định  119/QĐ-UBNĐ 27/02/2023 

Điều chỉnh nội dung tại Bản mô tả công việc và 

khung năng lực một số vị trí việc làm của Sở Tài 

chính 

UBND tỉnh  

5 Quyết định  
01/2023/QĐ-

UBND 
03/01/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 
UBND tỉnh   

6 Quyết định  01/QĐ-UBND 03/01/2023 

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; quy định cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế; quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 

UBND tỉnh   

 

7 
Quyết định  02/QĐ-UBND 05/01/2023 

Số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở Y tế; chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 

UBND tỉnh  

V Cải cách chế độ công vụ (01 văn bản) 

1 Kế hoạch 05/KH-UBND 16/01/2023 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên UBND tỉnh  
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chức năm 2023 

VI Tài chính công (06 văn bản) 

1 Quyết định 686/QĐ-UBND 12/12/2022 
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 
UBND tỉnh  

2       

3 Kế hoạch 01/KH-STC 03/01/2023 

Về việc kiểm tra việc xây dựng, giao, phân bổ 

dự toán và tổ chức thực hiện dự toán thu 

NSNN, chi NSĐP năm 2023 trên địa bàn 

huyện, thành phố. 

Sở Tài chính  

4 Công văn 3099/STC-QLN 31/12/2022 
Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023 
Sở Tài chính  

5 Công văn 135/STC-QLNS 30/01/2023 
Về việc triển khai Kế hoạch số 08/KH-UBND 

ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Sở Tài chính  

6 Công văn 423/STC-QLNS 09/3/2023 

Về việc triển khai thực hiện Công văn số 

1957-CV/TU ngày 24/02/2023 của Tỉnh ủy về 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực 

hiện KH, dự toán NSNN năm 2023 

Sở Tài chính  

VII Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số (04 văn bản) 

1 Quyết định 2015/QĐ-UBND 30/12/2022 Ban hành Danh mục dữ liệu mở và kế hoạch 

triển khai cung cấp dữ liệu mở tỉnh Tuyên 
UBND tỉnh  
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Quang 

2 Quyết định 95/QĐ-UBND 21/02/2023 
Sửa đổi, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng 

chung tỉnh Tuyên Quang 
UBND tỉnh  

3 Kế hoạch 226/KH-UBND 09/12/2022 
Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

năm 2023 
UBND tỉnh  

4 Kế hoạch 06/KH-UBND 17/01/2023 

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch 

số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 về thực hiện 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

(Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 

UBND tỉnh  

 


